                                                         ÔN TẬP VẬT LÍ 10

                                            BÀI 1:  CÔNG – CÔNG SUẤT

A: TỰ LUẬN

Bài 1: Một người kéo vật 30kg trượt trên sàn nhà bằng một lực 150 N  hợp với phương ngang một góc 
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= 450. Tính công của lực keó,công của trọng lực và của lực ma sát khi hòm trượt được 15m?

 Bài 2: Một xe tải có khối lượng 2,5T, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều . Sau khi đi được quãng đường 144m thì xe đạt vận tốc 12m/s. Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 
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= 0,04, lấy g = 10m/s2.

a- Tính công của các lực tác dụng lên xe trên quãng đường 144m đầu tiên?

b- Tính công suất của lực do động cơ xe hoạt động  ở quãng đường nói trên?

Bài 3: Một thùng nước có khối lượng 12 kg được kéo từ giếng sâu 8m  lên , lấy g = 10m/s2

       a, Khi người kéo thùng nước chuyển động thẳng đều lên trong 16s. Tính công và công suất  của người     

      b,  Khi dùng máy để kéo thùng nước đi lên nhanh dần đều trong 2s. Tính công và công suất  của máy   

Bài 4: Một ôtô  khối lượng m =1,2 tấn chuyển động đều trên mặt đường nằm ngang với vận tốc v =36 km/h.

Biết công suất của động cơ ôtô là 8kW. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt đường?

Bài 5:Ôâtoâ khoái löôïng 20 T chuyeån ñoäng chaäm daàn ñeàu treân ñöôøng naèn ngang döôùi taùc duïng cuûa löïc ma saùt,vaän toác ñaàu cuûa oâtoâ la 54 km/h , sau 50m oâtoâ döøng .Tính coâng vaø coâng suaát cuûa löïc ma saùt trong thôøi gian ñoù 

Bài 6: Một vật nhỏ khối lượng 200g trượt không ma sát , không vận tốc đầu từ một đỉnh dốc nghiêng 300, cao h=5m, lấy g = 10m/s2. Xác định côngvà công suất của trọng lực trong quá trình vật trượt hết dốc.

Bài 7: Một vật có khối lượng  m =100 kg được kéo từ chân lên đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 5m, nghiêng góc 
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= 300. Biết rằng lực kéo song song với mặt nghiêng và hệ số ma sát 
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= 0,01 và lấy g =10m/s2. Tính công của  lực kéo nếu:         a, Kéo vật chuyển động đều.                         b, Kéo vật nhanh dần đều trong 2s.

Baøi 8: oâtoâ khoái löôïng 2 taán , chuyeån ñoäng thaúng ñeàu leân doác treân quaõng ñöôøng 3 km . Tính coâng thöïc hieän bôûi ñoäng cô oâtoâ treân quaõng ñöôøng ñoù cho heä soá ma saùt baèng 0,08 , ñoä nghieâng cuûa doác laø 30 0 . Laáy  g = 10 m/s2
Bài 9: Một ô tô, khối lượng là 4 tấn đang chuyển động đều trên con đường thẳng nằm ngang với vận tốc 10m/s, với công suất của động cơ ô tô là 20kW. 
          a) Tính hệ số ma sát giữa ô tô và mặt đường.
          b) Sau đó ô tô tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi thêm được quãng đường 250m vận tốc ô tô tăng lên đến 54 km/h. Tính công suất trung bình của động cơ ô tô trên quãng đường này và công suất tức thời của động cơ ô tô ở cuối quãng đường. Lấy g = 10m/s2.
  B: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Công cơ học là một đại lượng    

         A. vector.
   B. luôn dương.
C. luôn âm.

D. vô hướng.

Câu 2: Trong trường hợp nào sau đây, lực không thực hiện công?

   A. lực ma sát trượt.                                                              B. trọng lực khi vật chuyển động ngang.

  C. trọng lực khi vật trượt trên mặt phẳng nghiêng.             D. lực phát động của ô tô khi xe chuyển động đều.
Câu 3: Trong trường hợp nào sau đây lực sinh công âm?

   A.trọng lực khi vật trượt xuống mặt phẳng nghiêng. 
   B.lực hãm phanh của ô tô đang chuyển động chậm dần đều.

   C. trọng lực khi vật đang rơi tự do.                         
    D. phản lực của mặt phẳng nghiêng khi vật trượt trên nó.

Câu 4: Dấu của công cơ học không phụ thuộc vào yếu tố nào?

   A. Chiều dịch chuyển của vật.   



B. hướng của lực.   
  C. góc giữa lực và chiều dịch chuyển.     


D. độ lớn của lực.

Câu 5: Một vật chịu tác dụng của một lực F không đổi có độ lớn 5N, phương của lực hợp với phương chuyển động một góc 60°. Biết rằng quãng đường đi được là 6 m. Công của lực F là    
A. 11 J.
B. 50 J.    
  C. 30 J
  D. 15 J.

Câu 6: Một vật có khối lượng m = 3 kg rơi tự do từ độ cao h = 10 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong thời gian 5s đầu, trọng lực thực hiện một công là    
A. 37,5 J.   
 B. 30 J.
C. –30 J.
D. 150 J.

Câu 7: Một vật có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt xuống từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 10m, cao 6m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Lấy g = 10 m/s². Công của lực ma sát khi vật chuyển động được nửa đoạn đường trên mặt phẳng nghiêng là  
A. –20 J.
B. –40 J.
C. –32 J.

D. –16 J.

Câu 8: Một người đưa một vật có trọng lượng 20N lên cao 10m trong thời gian 20s. Công suất trung bình của người là             A. 200 W.

B. 100 W.

C. 10 W.

D. 20 W.

Câu 9: Một vật có khối lượng 2kg được thả rơi tự do từ độ cao 20m. Công suất trung bình của trọng lực trong 1,5s đầu tiên là                A. 150 W.

B. 300 W.

C. 225 W.

D. 450 W.

Câu 10: Một động cơ ô tô sinh ra một lực phát động bằng 2400N làm ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc 48km/h. Công suất của động cơ bằng      A. 3 kW.

B. 50 W.
C. 32 kW.
D. 115200 W.

Câu 11: ô tô khối lượng 3 tấn bắt đầu chuyển động,sau thời gian 10s thì đạt vận tốc 45km/h. Bỏ qua ma sát, công suất trung bình của lực phát động trong thời gian đó bằng 

           A. 234375 W.

B. 23437,5 W.

C. 32437,5 W.

D. 324375 W.

Câu 12: Một vật có khối lượng 200g rơi tự do từ độ cao 18m. Công suất trung bình của trọng lực trong giây đầu tiên bằng               A. 2 W.

B. 5 W.

C. 8 W.

D. 10 W.

Câu 12: vật có khối lượng 1500g bắt đầu chuyển động dưới tác dụng của lực có độ lớn F. Sau thời gian 5s, vận tốc đạt 4m/s. Công suất tức thời của lực F ở cuối giây thứ tư là 
 A. 3,20 W.
  B. 6,40 W.

C. 3,84 W.   
D. 4,80W.

Câu 51: Một vật có khối lượng 200g rơi tự do từ độ cao 18m. Công suất trung bình của trọng lực trong giây đầu tiên bằng               A. 2 W.

B. 5 W.

C. 8 W.

D. 10 W.

Câu 52: Một vật có khối lượng 200g rơi tự do từ độ cao 45m. Công suất trung bình của trọng lực trong giây cuối cùng là              A. 20 W.

B. 50 W.

C. 75 W.

D. 90 W.

Câu 53: Một gàu nước khối lượng 10kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Lấy g = 10 m/s². Công suất trung bình của lực kéo là


A. 0,5 W.

B. 5 W.

C. 50 W.

D. 500 W.

Câu 54: Một ô tô chuyển động đều trên đường nằm ngang với vận tốc 60 km/h. Đến đoạn đường dốc, lực cản tác dụng lên ô tô tăng gấp 3 lần. Coi công suất của ô tô không đổi. Vận tốc của ô tô khi lên dốc là


A. 20 km/h.

B. 40 km/h.

C. 30 km/h.

D. 45 km/h.

Câu 55: Một ô tô chuyển động trên đoạn đường bằng phẳng với vận tốc 60km/h. Đến đoạn đường gồ ghề, lực cản tăng gấp đôi. Mở ga tối đa cũng chỉ làm công suất động cơ tăng gấp 1,5 lần. Vận tốc của ô tô trên đoạn đường gồ ghề có giá trị lớn nhất bằng


   A. 45 km/h.

B. 40 km/h.

C. 30 km/h.

D. 80 km/h.

                                         BÀI 2:  ĐỘNG NĂNG – THẾ NĂNG
A: TỰ LUẬN

Bài 1: Viên đạn khối lượng 14g bay theo phương ngang với vận tốc 400 m/s xuyên qua tấm gỗ dày 5 cm, sau khi xuyên qua gỗ, đạn có vận tốc 120 m/s.    
       a, Tính động năng của viên đạn trước và sau khi xuyên qua tấm gỗ

       b,Tính lực cản của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn?

Bài 2: Một vật có khối lượng 10 kg, lấy g = 10 m/s2.Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

    a/ Tính thế năng của vật tại A ở trên mặt đất 3m và tại đáy giếng(B) cách mặt đất 5m 

    b/ Nếu lấy mốc thế năng tại đáy giếng, hãy tính lại kết quả câu trên

    c/ Tính công của trọng lực khi vật chuyển từ đáy giếng lên điểm A. Nhận xét kết quả thu được.

Bài 3: Một vật có khối lượng 500 g đang ở độ cao 30 m so với mặt đất. Lấy 
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g10m/s.

=

Chọn mốc thế năng ở mặt đất.    
      a) Tính thế năng của vật ở độ cao 30 m

      b) Thả cho vật rơi tự do. Tính động năng và thể năng của vật khi chạm đất.

     c) Khi vật có động năng 75J thì thế năng của vật là bao nhiêu?

    d) Khi chạm đất, do đất mềm nên vật bị lún sâu l cm. Tính lực cản trung bình tác dụng lên vật.
Bài 4: Quả bóng khối lượng 100 g thả rơi tự do từ độ cao 45 m so với mặt đất. Lấy 
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g10m/s.

=

Chọn mốc thế năng ở mặt đất    
    a) Tính vận tốc của vật khi vật chạm đất.          b) Tính độ cao của vật khi Wđ = 2Wt
   c) Xác định vị trí vận có v= 20(m/s)                    d) Tại độ cao 20m vật có vận tốc bao nhiêu
Bài 5: Một vật có khối lượng 3 kg được thả rơi tự do từ vị trí  có thế năng trọng trường Wt1 = 500J, tại mặt đất có thế năng Wt1 = -900J.     

    a/ Hỏi vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất.       
   b/Tìm vận tốc của vật khi qua vị trí mốc thế năng

Bài 6: Từ độ cao 10 m so với mặt đất một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s, lấy g = 10m/s2.

     a/ Tìm độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất.         
     b/ Ở vị trí nào của vật thì Wđ = 3Wt.

     c/ Xác định vận tốc của vật khi Wđ = Wt.                           
     d/ Xác định vận tốc của vật trước khi chạm đất.

B: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chọn câu Sai:
        A. Công thức tính động năng: 
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=



B. Đơn vị động năng là: kg.m/s2
         C. Đơn vị động năng là đơn vị công.

D. Đơn vị động năng là: W.s

Câu 2: Chọn câu Đúng. m không đổi, v tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ:

A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. tăng 3 lần.
D. cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 3: Chọn câu Đúng. v không đổi, m tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ:

A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. tăng 3 lần.
D. cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 4: Chọn câu Đúng. m giảm 1/2, v tăng gấp bốn thì động năng của vật sẽ:

A. không đổi.
B. tăng 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. tăng 8 lần.

Câu 5: Chọn câu Đúng. v giảm 1/2, m tăng gấp bốn thì động năng của vật sẽ:

A. không đổi.
B. giảm 2 lần.
C. tăng 2 lần.
D. tăng 4 lần.

Câu 6: Chọn câu Sai: 

A. Công là biểu hiện của năng lượng, là năng lượng của vật.

B. Công là số đo năng lượng chuyển hoá.

C. Độ biến thiên của động năng của một vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật.

D. Động năng của một vật là năng lượng do chuyển động mà có.

Câu 7: Hai vật cùng khối lượng, chuyển động cùng vận tốc, nhưng một theo phương nằm ngang và một theo phương thẳng đứng. Hai vật sẽ có:

A. Cùng động năng và cùng động lượng.

B. Cùng động năng nhưng có động lượng khác nhau.

C. Động năng khác nhau nhưng có động lượng như nhau.

D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Câu 8:  Lực tác dụng vuông góc với vận tốc chuyển động của một vật sẽ làm cho động năng của vật:

A. tăng.

B. giảm.

C. không đổi.
D. cả ba đáp án không đúng.

Câu 9: Lực tác dụng cùng phương với vận tốc chuyển động của một vật sẽ làm cho động năng của vật:

A. tăng nếu lực cùng chiều chuyển động, giảm nếu lực ngược chiều chuyển động.

B. không đổi.
C. luôn tăng.

D. luôn giảm.

Câu 10: Lực tác dụng hợp với phương của vận tốc chuyển động của một vật một góc ( sẽ làm cho động năng của vật:

A. không đổi.
B. tăng nếu 0 < ( < 900, giảm nếu 90 < ( < 1800.
C. tăng.
D. giảm.

Câu 11: Một ôtô tải 5 tấn và một ôtô con 1300kg chuyển động cùng chiều trên đường, cái trước cái sau với cùng vận tốc không đổi 54km/h. 

1. Động năng của mỗi xe là:

A. 281 250 và 146 250J
B. 562 500J và 292 500J


C. 562 500J và 146 250J
D. 281 250J và 292 500J

2. Động năng của của ô tô con trong hệ qui chiếu gắn với ôtô tải là:

A. dương.

B. Bằng không.
C. âm.
D. khác không.

Câu 12: Một ôtô tăng tốc trong hai trường hợp: từ 10km/h lên 20km/h và từ 50km/h lên 60km/h trong cùng một khoảng thời gian như nhau. Nếu bỏ qua ma sát, lực tác dụng và công do lực thực hiện trong hai trường hợp là:

A. lực và công bằng nhau.


   B. lực khác nhau, công bằng nhau.

C. trường hợp cả công và lực lớn hơn.            D. lực tác dụng bằng nhau, công khác nhau.

Câu 13: Một viên đạn khối lượng m = 10g bay ngang với vận tốc v1 = 300m/s xuyên vào tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ, đạn có vận tốc v2 = 100m/s. Lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn là:

A. 8.103 N.

B. – 4.103 N.

C. – 8.103N.

D. 4.103 N.

Câu 14: Một chiếc xe được kéo từ trạng thái nghỉ trên một đoạn đường nằm ngang dài 20m với một lực có độ lớn không đổi bằng 300N và có phương hợp với độ dời góc 300. Lực cản do ma sát cũng được coi không đổi và bằng 200N. Công của mỗi lực và động năng của xe ở cuối đoạn đường là:

A. 5 196J, - 4 000J, 1 196J.

B. 2 598J, - 2 000J, 1 196J.

C. 5 196J,  2 000J, 1 196J.

D. 2 598J, 4 000J, 1 196J.

Câu15: Một ôtô có khối lượng 1600kg đang chạy với vận tốc 50km/h thì người lái nhìn thấy một vật cản trước mặt cách khoảng 15m. Người đó tắt máy và hãm phanh khẩn cấp. Giả sử lực hãm ôtô không đổi và bằng 1,2.104N. Xe ôtô sẽ:

A. Va chạm vào vật cản.

B. Dừng trước vật cản.

C. Vừa tới vật cản.


D. Không có đáp án nào đúng.

Câu 16: Đặc điểm của thế năng là:

A. Phụ  thuộc vào vị trí tương đối của vật so với mặt đất.

B. Phụ thuộc vào độ biến dạng của vật so với trạng thái chưa biến dạng.

C. Cả A và B.

D. Phụ thuộc vào lực tương tác giữa vật và Trái Đất hoặc lực tương tác giữa các phần của vật.

Câu 17: Thế năng và động năng khác nhau là:

A. Cùng là dạng năng lượng của chuyển động.

B. Cùng là năng lượng dự trữ của vật.

C. Động năng phụ thuộc vào vần tốc của và khối lượng vật còn thế năng phụ thuộc vào vị trí tương đối giữa các phần của hệ với điều kiện lực tương tác là lực thế.

D. Cùng đơn vị công là Jun.

Câu 18: Chọn câu Sai:

A. Lực thế là lực mà có tính chất là công của nó thực hiện khi vật dịch chuyển không phụ thuộc vào dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và cuối của đường đi.

B. Vật dịch chuyển dưới tác dụng của lực thế thì công sinh ra luôn dương.

C. Lực thế tác dụng lên một vật sẽ tạo nên vật có thế năng. Thế năng là năng lượng của hột hệ vật có được do tương tác giữa các phần của hệ thông qua lực thế.

D. Công của vật dịch chuyển dưới tác dụng của lực thế bằng độ giảm thế năng của vật.

Câu 19: Chọn câu Sai:

A. Wt = mgz.

B. Wt = mg(z2 – z1).
C. A12 = mg(z1 – z2).

D. Wt = mgh.

Câu 20: Chọn câu Sai. Hệ thức 
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A. Công của trọng lực bằng độ giảm thế năng.

B. Công của trọng lực chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và cuối của đường đi.

C. Công của trọng lực không phụ thuộc vào hình dạng đường đi.

D. Thế năng trong trường trọng lực cho biết công của vật thực hiện. 

Câu 21: Một cần cẩu nâng một contenơ khối lượng 3000kg từ mặt đất lên cao 2m (tính theo di chuyển của trọng tâm của contenơ), sau đó đổi hướng và hạ nó xuống sàn một ôtô tải ở độ cao cách mặt đất 1,2m.

1. Thế năng của contenơ trong trọng trường ở độ cao 2m và công lực phát động lên độ cao 2m là:

A. 23520J.
B. 58800J.
C. 47040J.
D. 29400J.

2. Độ biến thiên thế năng khi contenơ hạ từ độ cao 2m xuống sàn ôtô là:

A. 23520J.
B. 58800J.
C. 29400J.
D. 47040J.

Câu 22: Một buồng cáp treo chở người với khối lượng tổng cộng 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt đất 10m một trạm dừng trên núi cách mặt đất 550m, sau đó lại đi tiếp tới một trạm khác ở độ cao 1300m.

    1.  Thế năng trọng trường của vật tại vị trí xuất phát và các trọng dừng là:

a. Nếu lấy mặt đất làm mức bằng không: 

A. 
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C. 
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b. Nếu lấy trạm dừng thứ nhất bằng không:

A. 
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B. 
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C. 
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2. Công do trọng lực thực hiện khi buồng cáp di chuyển:

a. Từ vị trí xuất phát đến trạm dừng thứ nhất

A. A01 = 
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B. A01 = 
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C. A01 = 
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D. A01 = 
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   b. Từ trạm dừng thứ nhất tới trạm dừng tiếp theo là:

A. A12 = 
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B. A12 = 
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C. A12 = 
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D. A12 = 
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Câu 23: Chọn câu Sai: 

A. Công của lực đàn hồi: 
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B. Công lực đàn hồi và thế năng đàn hồi: 
[image: image50.wmf]12
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(bằng độ giảm thế năng).

C. Công lực đàn hồi và thế năng đàn hồi: 
[image: image51.wmf]1
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D. Lực đàn hồi là một loại lực thế.

Câu24: Chọn câu Sai:

A. Wđh = 
[image: image52.wmf]2
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B. Wđh = kx2.

C. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào vị trí các phần và độ cứng của vật đàn hồi. 

D. Thế năng đàn hồi không phụ thuộc vào chiều biến dạng.
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